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 I. KỸ THUẬT XỬ LÝ PHẾ PHỤ PHẨM TRONG SẢN XUẤT 

NÔNG NGHIỆP THÀNH PHÂN BÓN HỮU CƠ CẢI TẠO ĐẤT 

 1. Chế phẩm sinh học Emuniv 

 Chế phẩm vi sinh EMUNIV là sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu phân hủy 

rác làm phân bón hữu cơ và thức ăn chăn nuôi bằng biện pháp vi sinh vật” – Đề 

tài cấp Nhà nước, mã số đề tài 52D -04 – 01, 1987-1990 do GS. TS Phạm Văn 

Ty làm chủ nhiệm đề tài đã được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận. Chế 

phẩm vi sinh EMUNIV được Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tổng cục Môi 

trường cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại 

Việt Nam, số 94/LH-CPSHMT, ngày cấp: 30/11/2018; Chế phẩm vi sinh 

EMUNIV có Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn của Viện Tiêu 

chuẩn Chất lượng Việt Nam số: 1905A/CNSP ngày 04 tháng 07 năm 2019; Sử 

dụng chế phẩm vi sinh EMUNIV để xử lý môi trường trong chăn nuôi nói chung 

và trong nghề nuôi thủy hải sản nói riêng đã và sẽ mang lại hiệu quả về sức khỏe 

người và vật nuôi, về kinh tế, về môi trường. 

 2. Kỹ thuật d    chế  hẩ  v  s  h xử lý  hế  hụ  hẩ  tro   sả  

xuất  ô     h ệ  để thành phân bón hữu cơ cả  tạo đất 

 2.1. Sơ đồ quy trình  

 

 

 

 

 2.2. Giải thích quy trình: 

 Bước 1: Chuẩn bị 

 + Chế phẩm EMUNIV dạng bột 200gr/gói: 2 gói 

 + Đường ho c    mật: 2 kg; 

 + Nước sạch: 40 lít; 

 + Nguyên liệu sử dụng: 2 tấn (gốc rau, lá rau sau thu hoạch, vỏ, ruột rau củ quả 

từ các nhà máy chế biến nông sản,… ho c phân chuồng (gà, lợn), rơm, gốc rạ) 

 + Sơ chế nguyên liệu: do nguyên liệu là phế, phụ phẩm trong nông nghiệp có từ 

nhiều nguồn khác nhau nên cần phải phân loại và xử lý nguyên liệu trước khi ủ để 

đống ủ đạt hiệu quả cao. Nguyên liệu được phân chia thành dạng dễ phân hủy (gốc 

rau, lá rau sau thu hoạch, vỏ, ruột củ quả, , phân chuồng) và dạng khó phân hủy (rơm 

rạ, cành, cuống quả, hạt…). Nguyên liệu khó phân hủy cần được xử lý thô như băm, 

nghiền, cắt nhỏ,…  

 Bước 2: Nhân sinh khối thứ cấp vi sinh vật 

Bước 1: Chuẩn 

bị nguyên vật 

liệu, dụng cụ 

Bước 2: Nhân 

sinh khối vi 

sinh vật 

Bước 3: Ủ 

phân 

Bước 4: Thu 

sản phẩm 
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 + Hòa 2 kg Đường ho c R  mật vào 40 lít nước sạch; bổ sung 2 gói bột 

EMUNIV, EMIC 

 + Đậy nắp kín, để ủ dung dịch nơi râm mát trong thời gian 48 giờ; 

 + Dung dịch thu được sau ủ là dung dịch vi sinh thứ cấp. 

 Bước 3: Thực hiện ủ 

 + Rải nguyên liệu thành từng lớp 25 – 30 cm, dùng bình ôzoa tưới dịch vi sinh 

thứ cấp lên trên, cứ lần lượt từng lớp từng lớp cho đến khi hết nguyên liệu. Nếu có 

phân chuồng thì có thể rải xen 1 lớp phân chuồng lại một lớp nguyên liệu hữu cơ, rồi 

phun 1 lượt vi sinh.  

 + Khống chế độ ẩm 50-55%. Kiểm tra độ ẩm bằng cách bóp ch t nguyên liệu 

thấy rịn nước ra kẽ tay là được.  

 + Tạo đống ủ có chiều rộng 1-1,2m, chiều cao 1 - 1,2m, chiều dài không hạn 

chế tùy vào địa hình để đống ủ không bị nén, thoáng khí và dễ dàng đảo trộn. Đậy 

đống ủ bằng bạt, bao dứa, lá cọ…để giữ ẩm và tránh nước mưa. 

 + Cứ mỗi 10 ngày mở đống ủ để đảo trộn rồi đậy lại chờ lấy phân hữu cơ ra 

dùng sau 30-60 ngày tùy nguồn nguyên liệu đầu vào. 

 * Lưu ý: đối với nguyên liệu khó phân hủy mà không có máy băm, nghiền để 

nghiền thành bột thì nên ủ theo phương pháp chôn lấp. Đào hố ủ, sau đó rải từng lớp 

15 – 20cm nguyên liệu và tưới dịch vi sinh vật lên, làm như vậy cho đến khi hết 

nguyên liệu. Sau đó lấp đất lên và sau 3-6 tháng (tùy loại nguyên liệu) lấy phân ra sử 

dụng. 

 Bước 4: Thu sản phẩm sau ủ 

 Sau khi kết thúc quá trình ủ, phân bón thu được tơi xốp, có màu đen ho c nâu 

đen, mùi ẩm mốc thông thường. 

 Sản phẩm được sử dụng làm phân bón lót cho cây. 

 * Lưu ý: 

 - Trong quá trình ủ thấy có nước r  ra từ đống ủ, thu nước r  và bổ sung thêm 

mụn dừa ho c mùn cưa để giảm độ ẩm của đống ủ. 

 - Khoảng 5-10 ngày sau khi tiến hành ủ thì kiểm tra nhiệt độ bên trong đống ủ 

hàng ngày. Khi nhiệt độ lên trên 55
0
C thì giữ nhiệt trong 48 giờ rồi tiến hành đảo đều 

hạ nhiệt và dàn mỏng đống ủ để ủ hoai trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời cho đến khi 

kết thúc quá trình ủ. 

 II. QUY TRÌNH SỬ DỤNG CHẾ PHẨM EMUNI XỬ LÝ RÁC THẢI 

HỮU CƠ LÀM PHÂN BÓN HỮU CƠ TẠI HỘ GIA ĐÌNH 

 1. Chuỗ  xử lý rác thả  h ệ   ay 
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 -  ác thải sẽ được phân theo 4 nhóm cơ bản như sau 

 +  ác hữu cơ 

 +  ác vô cơ 

 +  ác tái chế 

 +  ác thải nguy hại 

 - Tổ chức thu gom, vận chuyển rác  

 + Xử lý rác thải 

 + Chôn lấp 

 + Xử lý (đốt rác phát điện, sản xuất phân compost, vật liệu xây dựng…) 

 - Hạn chế của các giải pháp hiện nay 

 + Phân loại rác tại nguồn: 

 Vai trò của chủ nguồn thải còn thụ động 

 Cách phân loại còn chưa phù hợp với nhiều loại đối tượng 

 Khó đồng bộ với khâu thu gom, xử lý 

 + Tổ chức thu gom, vận chuyển rác: 

 Thiếu đồng bộ về nguồn lực thực hiện 

 Khối lượng thu gom tăng theo định mức thu gom  

 + Xử lý rác thải tập trung 

 Gây ô nhiễm trong quá trình tập kết, xử lý 

 Tổn hao năng lượng bất hợp lý, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm trong các 

trường hợp sự cố, không bền vững với môi trường 

 Chi phí đầu tư, chi phí vận hành hệ thống xử lý cao 

 2. Phươ    há   hâ  loạ  và xử lý rác thả  tạ  hộ   a đì h 

 2.1. Tại sao cần xử lý rác hữu cơ ngay tại nguồn 

 - Phân loại rác tại nguồn sẽ giúp: 

 + NÂNG CAO ý thức bảo vệ môi trường cho toàn dân 

 + ĐƠN GIẢN trong việc triển khai xử lý tập trung: đốt, tái chế 

 + Tạo ra nguồn NGUYÊN LIỆU HỮU CƠ cho sản xuất phân bón 

 - Tổ chức thu gom, vận chuyển rác 

 + GIẢM 50% lượng rác cần thu gom, vận chuyển 

 + ĐƠN GIẢN hóa việc tổ chức phương tiện, khối lượng cần thu gom 

 - Xử lý rác thải 

 + KHÔNG CÒN ô nhiễm không khí do phân hủy hữu cơ 

 + TÁI SỬ DỤNG rác hữu cơ ngay tại nguồn phát thải 

 + Hiệu quả xử lý bằng các biện pháp đốt sẽ cao hơn rất nhiều  
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 2.2. Phương pháp phân loại rác thải tại hộ gia đình 

  Phân loại rác thải sinh hoạt thành 3 loại như sau: 

 +  ác thải tái chế: Vỏ hộp kim loại, vỏ hộp giấy, chai thủy tinh, chai nhựa, túi 

nhựa, giấy… 

 +  ác thải vô cơ: Mảnh sành, sứ, thủy tinh, vỏ sò hến, quần áo đã qua sử dụng, 

đồ chơi, giấy ăn đã qua sử dụng… 

 +  ác thải hữu cơ: Hoa, quả, bã trà, cà phê, thức ăn thừa, lá cây, rau củ quả… 

 2.3. Quy trình xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình  

 Bước 1: Chuẩ  bị ba  đầu 

 - Nắp đậy hố rác ho c thùng nhựa (trên 200 lít) 

 - Chai nhựa: 1000 ml để pha chế phẩm vi sinh (Đục lỗ ở nắp để tiện cho quá 

trình phun chế phẩm vào hố ủ). 

 - Chế phẩm vi sinh dạng bột EMUNIV (200 gram/gói) 

 Bước 2: Tạo hố ủ:  
 Trong trường hợp không có thùng nhựa có thể tạo hố ủ tại vườn với kích thước 

như sau:  ộng 60 x 60 cm, sâu 50 – 70 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Là  lớ  đệ  lót và  ắ  đậy hố ủ 

 - Làm lớp đệm lót:   

 Chuẩn bị 20 cm đáy hố bằng lá cây, trấu, rau, thức ăn thừa, phun 1000 ml chế 

phẩm vi sinh lên để tạo lớp vi sinh đáy 
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 - Đậy nắp hố ủ: Đậy nắp lên miệng hố, chèn gạch ho c đất quanh miệng hố để 

chống sạt và chống chuột. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bước 4: Pha du   dịch v  s  h EMUNIV 
 - Pha chế phẩm vi sinh Emuniv với đường và nước sạch theo tỷ lệ như sau: 

 + 4 thìa cà phê chế phẩm vi sinh Emuniv 

 + 10 thìa đường (đường trắng ho c đường đỏ) 

 + 1.000 ml nước sạch 

 - Tiến hành khoắng cho tan đường sau đó cho dung dịch vào trong trai nhựa có 

thể tích 1,25 lít, trên nắp chai đục 3-4 lỗ nhỏ và ủ lên men 48 giờ trước khi dùng và 

luôn đ t chai vi sinh cạnh hố ủ rác. 
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 Bước 5: Xử lý rác thả  hữu cơ hàng ngày 

 - Hàng ngày mang rác thải hữu cơ ra vườn cho vào hố ủ ho c thùng ủ.  

 - Phun chế phẩm vi sinh trong chai lên bề m t rác ngay sau khi bỏ rác vào hố 

ho c thùng. (Dự kiến 7 ngày dùng hết 1 chai 1.000 ml ho c 2 thìa vi sinh bột cho 10 

kg rác hữu cơ). 

 - Đậy nắp kín tránh ruồi, muỗi. 

- Khi hố ủ đầy, di chuyển nắp ủ sang vị trí hố khác để lấp đất chôn rác thêm 30 

ngày trước khi lấy phân hữu cơ bón vườn. 

 - Nếu không có nhu cầu sử dụng phân bón thì lấp đất lên bề m t hố và không 

cần lấy phân ra khỏi hố. 

 * Đổi thùng nhựa ủ rác: 

 - Khi thùng nhựa đầy, tiến hành đậy lắp thùng lại để ủ rác thêm 30 ngày trước 

khi lấy phân hữu cơ bón vườn. 

 - Cần có 2 thùng nhựa (200 lít/thùng) để ủ luân phiên nhau. 
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 Bước 5: ủ rác thả  hữu cơ 

 * Đổi hố ủ: 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Bước 6: ủ rác thả  hữu cơ 

* Đổi hố ủ: 

- Khi hố ủ đầy, di chuyển nắp ủ sang vị trí hố khác để lấp đất chôn rác thêm 30 

ngày trước khi lấy phân hữu cơ bón vườn. 

- Nếu không có nhu cầu sử dụng phân bón thì lấp đất lên bề m t hố và không cần 

lấy phân ra khỏi hố. 

* Đổi thùng nhựa ủ rác: 

- Khi thùng nhựa đầy, tiến hành đậy lắp thùng lại để ủ rác thêm 30 ngày trước khi 

lấy phân hữu cơ bón vườn. 

- Cần có 2 thùng nhựa (200 lít/thùng) để ủ luân phiên nhau. 
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2.4. Các lưu ý tro   quá trì h ủ rác: 

 * Trong 30 ngày đầu:  

 - 7 ngày kiểm tra hố ủ một lần. Kiểm tra tình trạng ruồi, muỗi, mùi hôi để kịp 

thời xử lý phát sinh: 

 +  uồi muỗi nhiều cần kiểm tra lại nắp đậy, điều ch nh cho kín. 

 + Mùi hôi nhiều phải tăng cường bổ sung đường và chế phẩm vi sinh. 

 - Phải luôn giữ thói quen dùng vi sinh sau mỗi lần đưa rác vào hố ủ. 

 - Vi sinh phải được nhân sinh khối đúng tiêu chuẩn. 

 - Tạo thói quen phân loại rác từ nhà bếp. 

 - Giun đất tập trung nới hố ủ nhiều để ăn mùn hữu cơ, có thể tận dụng để lấy 

lên cho gà, vịt ăn nhằm tiết kiệm chi phí thức ăn trong chăn nuôi. 

 - Trong quá trình ủ thấy rác khô, cần bổ sung nước để đạt độ ẩm cần thiết cho vi 

sinh vật hoạt động hiệu quả. 

 * Sau 30 ngày ủ: Sử dụng rác thải hữu cơ làm phân bón cho các loại cây trồng. 
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